
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG BA NGÒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Ba Ngòi, ngày         tháng  8 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thƣởng  

trên địa bàn phƣờng Ba Ngòi 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG BA NGÒI 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn Luật Thi đua khen 

thưởng và Nghị định 152/2025/NĐ-CР quy định về phân cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực thi đua, khen thưởng; hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng do Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành; 

Căn cứ Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua - Khen thưởng 

trên địa bàn phường Ba Ngòi. 

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội phường, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị 

sự nghiệp thuộc phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- Đảng ủy-HĐND-UBMTTQVN phường; 

- Phòng VHXH phường; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT. 
   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Ánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG BA NGÒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY CHẾ 

Thi đua - Khen thƣởng trên địa bàn phƣờng Ba Ngòi 

 
 

Chƣơng I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

 1. Quy chế này quy định cụ thể một số nội dung về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn phường Ba Ngòi, bao gồm: Những quy định chung; tổ chức 

phong trào thi đua; danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua; 

hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định và trao 

thưởng, thời gian đề nghị khen thưởng, hồ sơ, thủ tục khen thưởng; quỹ thi đua, 

khen thưởng, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.  

 2. Những nội dung không quy định t i quy chế này thì được thực hiện theo 

quy định Lu t thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hư ng d n thi hành. 

Điều 2. Phạm vi và đối tƣợng áp dụng 

1. T p thể và cá nhân thuộc: 

a   ơ quan Đảng; các ban, ngành, đoàn thể phường; 

b  Hệ thống chính trị các tổ dân phố; 

c   ác đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND phường; 

d   ác cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường tham gia phong trào thi 

đua của phường; 

đ  Tổ chức kinh tế thuộc các thành ph n kinh tế có đăng ký kinh doanh trên 

địa bàn phường Ba Ngòi; 

2.  ác cá nhân có đăng ký thường tr  trên địa bàn phường Ba Ngòi 

3. T p thể và cá nhân ở các địa phương khác; người Việt Nam làm việc, h c 

t p, định cư ở nư c ngoài; người nư c ngoài và cơ quan, tổ chức nư c ngoài có 

công lao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn phường Ba Ngòi. 

Điều 3. Nguyên t c thi đua   hen thƣởng 

Nguyên t c thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định t i Điều Lu t 

Thi đua, khen thưởng và theo nguyên t c sau: 
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1. Việc tổ chức phong trào thi đua phải rộng kh p, thiết thực, hiệu quả, tránh 

hình thức, g n v i việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; có tổ chức 

phát động thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; 

2.  h  tr ng công tác phát hiện, bồi dư ng, tuyên truyền, nhân rộng điển 

hình tiên tiến trong phong trào thi đua. 

 

Chƣơng II 

TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA 

 

Điều 4. H nh thức tổ chức thi đua 

1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ được giao của cá nhân, t p thể để tổ chức phát động, nh m thực hiện tốt công 

việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối 

tượng thi đua thường xuyên là các cá nhân trong một t p thể, các t p thể trong 

c ng một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức 

năng, nhiệm vụ, tính ch t công việc tương đồng nhau. 

Việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải xác định r  mục đích, 

yêu c u, mục tiêu, các ch  tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện t i cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc theo cụm, khối thi đua để phát động phong trào thi đua, ký kết 

giao ư c thi đua. Kết th c năm công tác, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

trưởng các cụm, khối thi đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua. 

2. Thi đua theo đợt  chuyên đề  là hình thức thi đua nh m thực hiện tốt 

nhiệm vụ tr ng tâm hoặc một l nh vực c n t p trung được xác định trong khoảng 

thời gian nh t định để ph n đ u hoàn thành nhiệm vụ tr ng tâm, c p bách của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị.  h  phát động thi đua theo đợt khi đã xác định r  thời gian 

mục đích, yêu c u, ch  tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể. 

Điều 5. Nội dung tổ chức phong trào thi đua 

1. Xác định rõ mục tiêu, ph m vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó đề ra các 

ch  tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và ch  tiêu thi đua phải 

khoa h c, phù hợp v i thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và có tính 

khả thi. 

2.  ăn cứ đặc điểm, tính ch t công tác, lao động, nghề nghiệp, ph m vi và 

đối tượng tham gia thi đua để đề ra nội dung, hình thức tổ chức phát động phong 

trào thi đua; xây dựng chương trình, kế ho ch cho phù hợp. Tổ chức phong trào thi 

đua phải g n v i nhiệm vụ chính trị của địa phương và có tính khả thi, có chủ đề, 

tên g i dễ nh , dễ tuyên truyền; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 

tr ng tâm để đề ra ch  tiêu, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực. 

3. Triển khai thực hiện phong trào thi đua sâu rộng và theo dõi quá trình tổ 

chức thực hiện. Tổ chức ch  đ o điểm để đánh giá kết quả đ t được, những tồn t i 

h n chế và đề ra các biện pháp kh c phục để ch  đ o, thực hiện có hiệu quả. 
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4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và lựa ch n 

t p thể, cá nhân có thành tích xu t s c, tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị c p 

trên khen thưởng. Đẩy m nh công tác tuyên truyền để biểu dương, tôn vinh các 

gương điển hình tiên tiến đã l p thành tích xu t s c trong phong trào thi đua. Tăng 

cường phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả để m i người 

h c t p. 

Điều 6. Tổ chức Khối thi đua 

Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng phường có trách nhiệm tham mưu UBND phường, Hội đồng Thi đua – 

Khen thưởng phường hư ng d n, tổ chức thành l p, quy định về tổ chức, ho t động 

và bình xét thi đua của các Khối thi đua trên địa bàn phường đảm bảo đ ng quy 

định hiện hành. 

Chƣơng III 

ĐỐI TƢỢNG VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA 

 

Điều  . Danh hiệu   ao động tiên tiến  

1. Danh hiệu  Lao động tiên tiến  xét tặng cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đ t các tiêu chuẩn theo quy định t i khoản 1, Điều 24 Lu t 

Thi đua, khen thưởng. 

2.Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu  Lao động tiên tiến  cho nông dân, người 

lao động  không thuộc đối tượng quy định t i khoản 1, Điều này  như sau: 

a  Lao động, áp dụng kỹ thu t tiến bộ trong lao động, sản xu t đ t hiệu quả, 

tích cực tham gia phong trào thi đua và ho t động xã hội được suy tôn, công nh n. 

b  Gương m u, ch p hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lu t 

của Nhà nư c; có đ o đức, lối sống lành m nh, đoàn kết, tương trợ, gi p đ  m i 

người trong cộng đồng. 

c  Được c p có thẩm quyền xếp lo i hoàn thành tốt nhiệm vụ  hoặc tương 

đương  trở lên (nếu có). 

Điều 8. Danh hiệu  Chiến sĩ thi đua cơ sở  

Danh hiệu   hiến s  thi đua cơ sở  xét tặng cho cá nhân đ t các tiêu chuẩn 

theo quy định t i Điều 23 Lu t Thi dua, khen thưởng 

Điều 9. Danh hiệu  Chiến sĩ thi đua tỉnh  

Danh hiệu   hiến s  thi đua t nh  xét tặng cho cá nhân đ t các tiêu chuẩn 

theo quy định t i Điều 22 Lu t Thi đua, khen thưởng. 

Điều 10. Danh hiệu  Tập thể lao động tiên tiến  

Danh hiệu  T p thể lao động tiên tiến" xét tặng cho t p thể đ t các tiêu 

chuẩn theo quy định t i Điều 28 Lu t Thi đua, khen thưởng. 



5 

 

Điều 11. Danh hiệu  Tập thể lao động xuất s c  

1. Danh hiệu  T p thể lao động xu t s c  xét tặng cho t p thể đ t các tiêu 

chuẩn theo quy định t i Điều 27 Lu t Thi đua, khen thưởng. 

2. Tỷ lệ xét tặng danh hiệu  T p thể lao động xu t s c" không vượt quá 20% 

tổng số t p thể được công nh n danh hiệu  T p thể lao động tiên tiến . Khi tính tỷ 

lệ, đối v i các đơn vị có từ 03 đơn vị và tương đương trở lên được tính theo 

nguyên t c làm tròn số; có từ 02 đơn vị và tương đương trở xuống thì được xét 01 

t p thể. 

3. Đối tượng được xét tặng danh hiệu  T p thể lao động xu t s c  gồm: các 

các đơn vị, sự nghiệp trên địa bàn và UBND phường. 

Điều 12. Danh hiệu Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Cờ thi đua của UBND t nh  thường xuyên) xét tặng cho t p thể đ t các 

tiêu chuẩn theo quy định t i Điều 26 Lu t Thi đua, khen thưởng. 

2. Tiêu chuẩn số lượng  ờ thi đua của UBND t nh  thường xuyên): 

 Số lượng  ờ thi đua của Uỷ ban nhân dân t nh được quy định t i Điều 14, 

Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND, ngày 09/5/2024 của UBND t nh Khánh Hòa về 

Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn t nh Khánh Hòa. 

3. T p thể được xét tặng  ờ thi đua của UBND t nh được bình ch n, suy 

tôn. 

4.  ờ thi đua của UBND t nh theo chuyên đề: thực hiện theo Kế ho ch của 

các chuyên đề có thời gian từ 03 năm trở lên của UBND t nh. 

5. Trong một năm, c ng một thành tích không đồng thời đề nghị tặng cờ thi 

đua của UBND t nh và đề nghị tặng cờ thi đua của c p Bộ, ngành, đoàn thể Trung 

ương. Không tặng cờ thi đua của UBND t nh đối v i t p thể n m trong số được đề 

nghị tặng   ờ thi đua của  hính phủ . Trường hợp t p thể đã đề nghị tặng   ờ thi 

đua của  hính phủ  nhưng không được xét tặng do chưa đảm bảo tiêu chuẩn, hồ sơ, 

thủ tục thì UBND t nh xem xét, quyết định tặng cờ thi đua của UBND t nh theo quy 

định.  

6.  ờ thi đua của  hính phủ xét tặng cho t p thể đ  các tiêu chuẩn theo quy 

định t i Điều 5 Nghị định số 98/2023/NĐ- P, ngày 31/12/2023 của  hính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Lu t Thi đua, khen thưởng và Điều 25 của 

Lu t Thi đua, khen thưởng. 

Điều 13. Giấy  hen  biểu dƣơng 

Gi y khen được quy định t i khoản 1 Điều 75 Lu t Thi đua, khen thưởng để 

xét tặng cho t p thể, hộ gia đình, cá nhân như sau: 

1. Gi y khen để tặng cho cá nhân đ t một trong các tiêu chuẩn sau: 

a   ó thành tích xu t s c được bình xét trong phong trào thi đua; 

b  L p được thành tích đột xu t; 
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c  Được xếp lo i hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thường xuyên h c t p 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm ch t đ o đức tốt, gương m u 

ch p hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lu t của Nhà nư c. 

2. Gi y khen để tặng cho t p thể đ t một trong các tiêu chuẩn sau: 

a   ó thành tích xu t s c được bình xét trong phong trào thi đua; 

b  L p được thành tích đột xu t; 

c  T p thể được công nh n hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nội bộ đoàn kết, 

gương m u ch p hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lu t của Nhà nư c, 

thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống 

tham nh ng, tiêu cực  không có cá nhân là người đứng đ u t p thể xếp lo i ở mức 

hoàn thành nhiệm vụ . 

3. Gi y khen để tặng cho hộ gia đình gồm: 

Gi y khen của  hủ tịch UBND phường để tặng cho gia đình gương m u 

ch p hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lu t của Nhà nư c, có đóng góp 

về đ t đai, tài sản, công sức có giá trị, xây dựng các công trình ph c lợi xã hội t i 

địa phương, ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội được cơ quan, đơn vị, địa phương ghi 

nh n, đề nghị khen thưởng. 

4. Gi y khen  hủ tịch UBND phường để khen cho các t p thể, cá nhân đ t 

thành tích trong các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề trên địa bàn phường: 

a  Khi tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do 

 hủ tịch UBND phường phát động  hoặc có văn bản giao cho cơ quan, đơn vị phát 

động  thì việc khen thưởng áp dụng hình thức khen thưởng của c p phường. 

b  Về đối tượng khen thưởng: 

 ác t p thể, cá nhân l p được thành tích xu t s c trong việc tham gia ch  

đ o, triển khai, thực hiện các chuyên đề; ưu tiên khen thưởng đối tượng trực tiếp 

tham mưu thực hiện, t p thể có tỷ lệ nữ cao, v ng khó khăn. 

c  Về tỷ lệ khen thưởng 

 á nhân trực tiếp thgam mưu, thực hiện chuyên đề chiếm ít nh t 70  trên 

tổng số danh sách đề nghị khen thưởng.  ác cá nhân là lãnh đ o, quản lý tham gia 

ch  đ o, phối hợp, tuyên truyền được đề nghị nhiều nh t 30  trên tổng số danh 

sách đề nghị khen thưởng. 

5. Đối v i các phòng ban chuyên môn, đơn vị tổ chức ngày truyền thống, 

ngày thành l p  năm tròn , đ i hội   t y thuộc vào quy mô, đặc điểm, tính thời 

gian thành l p Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường tham mưu 

trình  hủ tịch UBND phường tặng gi y khen cho t p thể, cá nhân có thành tích 

xu t s c  ưu tiên đối tượng có quá trình công tác lâu dài, không vi ph m kỷ lu t . 

6. Gi y khen  hủ tịch UBND phường tặng cho các t p thể, cá nhân đ t 

thành tích trong ho t động đối ngo i: 
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a  Đối tượng:  ác t p thể, cá nhân ngoài phường, người nư c ngoài, người 

Việt Nam ở nư c ngoài. 

b  Tiêu chuẩn:  ó thành tích trong việc ủng hộ từ thiện, nhân đ o, xóa đói, 

giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, tr t tự an toàn xã hội, ngo i giao và l nh vực 

khác góp ph n vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của phường. 

7. Gi y khen  hủ tịch UBND phường tặng cho các t p thể, cá nhân đ t 

thành tích xu t s c đột xu t: 

 ác t p thể, cá nhân đ t thành tích đột xu t trong lao động, sản xu t, chiến 

đ u, phục vụ chiến đ u, d ng cảm cứu người, tài sản của Nhân dân hoặc của Nhà 

nư c  thành tích đ t được ngoài chương trình, kế ho ch, nhiệm vụ mà t p thể, cá 

nhân phải đảm nhiệm; thành tích l p được trong hoàn cảnh không được dự báo 

trư c hoặc diễn ta ngoài dự kiến kế ho ch công việc bình thường mà t p thể, cá 

nhân phải đảm nhiệm  được  hủ tịch UBND phường tặng Gi y khen. 

8. Biểu dương hoặc tặng Gi y khen của  hủ tịch UBND phường cho các t p 

thể, cá nhân đ t giải trong các cuộc thi, k  thi, hội thi: 

a) Các t p thể, cá nhân đ t giải Nh t, Nhì, Ba, Khuyến khích hoặc tương 

đương trở lên khi tham gia các cuộc thi, k  thi, hội thi toàn quốc tổ chức. 

b) Các t p thể, cá nhân đ t giải Nh t, Nhì, Ba hoặc tương đương trở lên khi 

tham gia các cuộc thi do UBND t nh tổ chức. 

c   ác cá nhân được điều động tham gia các cuộc thi do UBND t nh tổ chức 

mà t p thể đ t giải Nh t, Nhì (tỷ lệ cá nhân được biểu dương, khen thưởng: 20  

trên tổng số cá nhân được điều động tham gia . 

d) Các t p thể, cá nhân đ t giải Nh t, Nhì, Ba hoặc tương đương trở lên khi 

tham gia các cuộc thi do UBND phường tổ chức. 

e   ăn cứ vào tình hình thực tiễn, quy mô, tính ch t, số lượng t p thể, cá 

nhân đề nghị khen thưởng có thành tích đ t giải trong các cuộc thi, k  thi, hội thi, 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường tham mưu cho  hủ tịch 

UBND phường Quyết định hình thức biểu dương hoặc tặng Gi y khen, tham mưu 

mức thưởng biểu dương phù hợp, đ ng quy định trên cơ sở cân đối v i Quỹ Thi 

đua - Khen thưởng phường. 

9. Trong một năm không xét tặng nhiều hơn hai Gi y khen  hủ tịch UBND 

phường cho một đối tượng  trừ khen thưởng đột xu t . 

10.  ác trường hợp khác có thành tích đề nghị tặng Gi y khen của  hủ tịch 

UBND phường không thuộc quy định t i các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này 

do  hủ tịch UBND phường quyết định. 

Điều 14. Danh hiệu  Thôn  tổ dân phố văn hóa ;  Gia đ nh văn hóa  

Danh hiệu  Thôn, Tổ dân phố văn hóa ,  Gia đình văn hóa  được thực hiện 

theo quy định t i Điều 30, Điều 31 của Lu t Thi đua, khen thưởng; và các quy định 

hiện hành. 
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Chƣơng IV 

THẨM QUYỀN  HỒ SƠ THỦ TỤC  THỜI GIAN 

KHEN THƢỞNG  TRAO THƢỞNG 

 

 Điều 15. Thẩm quyền quyết định  hen thƣởng và đề nghị  hen thƣởng 

 1. Thẩm quyền của  hủ tịch UBND phường 

 a   hủ tịch UBND phường trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý 

kiến trư c khi trình khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo công 

tr ng đối v i các trường hợp đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng c p Nhà nư c, B ng khen của  hủ tịch UBND t nh,  hiến s  thi đua 

c p t nh cho các t p thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. 

 b  Tặng danh hiệu   hiến s  thi đua cơ sở ;  Lao động tiên tiến ,  T p thể 

lao động tiên tiến ;  Thôn, Tổ dân phố văn hóa  và Gi y khen. 

 c  Trình  hủ tịch UBND t nh xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng thuộc thẩm quyền  hủ tịch UBND t nh. 

 d  Trình  hủ tịch UBND t nh đề nghị Thủ tư ng  hính phủ,  hủ tịch nư c 

tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ 

tư ng  hính phủ và  hủ tịch nư c. 

 2.  hủ tịch UBND phường có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình c p trên 

khen thưởng đối v i doanh nghiệp đóng trên địa bàn có thành tích xu t s c đóng 

góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường và của t nh. 

 Điều 16. Thẩm quyền trao tặng và đón nhận các danh hiệu thi đua  h nh 

thức  hen thƣởng 

 Việc công bố, trao tặng và đón nh n các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng thực hiện theo quy định t i khoản 1 Điều 82 Lu t Thi đua, khen thưởng và 

Điều 28, 29, 30, 31 Nghị định số 152/2025/NĐ- P của  hính phủ. 

 Điều 17. Thời gian tr nh  hen thƣởng 

 1. Thời gian tr nh  hen thƣởng 

 a  Hồ sơ đề nghị khen thưởng khen thưởng công tr ng gửi về UBND 

phường  nộp trực tiếp t i phòng Văn hóa - Xã hội) trƣớc ngày 15 tháng 01 hàng 

năm; ngành giáo dục và đào t o trư c ngày 15 tháng   hàng năm. 

 b   ác trường hợp khen thưởng sơ kết, tổng kết các chương trình mục tiêu, 

khen thưởng chuyên đề gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng  nộp trực tiếp t i Phòng 

Văn hóa - Xã hội  trƣớc ngày trao thƣởng ít nhất 10 ngày (tính ngày làm 

việc , trừ trường hợp khen thưởng đột xu t. 

 c  Hồ sơ đề nghị khen thưởng có nội dung bí m t nhà nư c gửi trực tiếp về 

phòng Văn hóa - Xã hội thẩm định hồ sơ, thủ tục và thành tích trình  hủ tịch 

UBND phường quyết định khen thưởng theo quy định. 
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 d  Hồ sơ đề nghị khen thưởng c p t nh, c p Nhà nư c hàng năm gửi về 

UBND phường (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) trƣớc ngày 10 tháng 02 hàng năm; 

đối v i ngành giáo dục trƣớc ngày 30 tháng 7 hàng năm để tổng hợp, trình  hủ 

tịch UBND t nh xem xét, quyết định. 

 2. Đối v i các t p thể, cá nhân là đối tượng thuộc diện Ban cán sự đảng 

UBND t nh, Ban Thường vụ T nh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý nếu đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng sau khi có kết quả đánh giá, 

xếp lo i hàng năm về mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 18. Thủ tục  hồ sơ đề nghị  hen thƣởng 

 1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng c p t nh, c p Nhà nư c thực hiện theo quy 

định t i Điều 23 Quyết định 09/2024/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND t nh 

Khánh Hòa. 

 2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng c p phường 

 - Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng  Tờ trình theo mẫu số 01 

quy định tại Nghị định 152/2025/NĐ-CP); 

 - Biên bản h p bình xét của Hội đồng TĐKT hoặc cơ quan, đơn vị trình khen 

(theo mẫu quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ); 

 - Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đảm bảo các biểu m u theo quy 

định Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của  hính phủ. 

 * Lưu ý:  

Báo cáo thành tích phải đảm bảo đ y đủ căn cứ chứng minh kèm theo. 

 - Trường hợp khen thưởng về thành tích xu t s c trong l nh vực nghiên cứu 

khoa h c, phát minh, sáng chế phải có quyết định nghiệm thu, công nh n của c p 

có thẩm quyền và các tài liệu chứng minh việc áp dụng đ t hiệu quả cao trong thực 

tiễn hoặc đ t giải trong các hội thi, hội thao, hội diễn, giải thưởng... phải có quyết 

định hoặc gi y chứng nh n đ t giải của c p có thẩm quyền công nh n kèm theo. 

- Báo cáo thành tích khen thưởng quá trình cống hiến của cá nhân đã hy 

sinh, từ tr n phải do cơ quan quản lý trực tiếp cá nhân trư c khi hy sinh, từ tr n 

l p và đề nghị. 

 - Báo cáo thành tích của cá nhân, t p thể, hộ gia đình được đề nghị khen 

thưởng phải ph  hợp v i điều kiện, tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua hoặc hình 

thức khen thưởng theo quy định. 

 - Báo cáo phải ghi cụ thể số quyết định, ngày, tháng, năm được công nh n 

hoàn thành xu t s c nhiệm vụ, công nh n sáng kiến... của c p có thẩm quyền. 

 3. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng 

 - Phòng Văn hóa - Xã hội lưu trữ và bảo quản hồ sơ đề nghị xét tặng danh 

hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định pháp lu t về lưu trữ. 

 -  ác cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ khen thưởng 

của c p mình để thu n tiện cho việc tra cứu hồ sơ, giải quyết đơn thư khiếu n i của 
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công dân hoặc xác nh n cho các đối tượng, hoặc hưởng chính sách khi có yêu c u. 

 hế độ bảo quản, lưu trữ hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp lu t. 

 Điều 19. Khen thƣởng theo thủ tục đơn giản 

  ác trường hợp đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản được thực hiện 

theo quy định t i Điều 85 Lu t Thi đua, khen thưởng. 

 Hồ sơ trình gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa 

phương; báo cáo tóm t t thành tích của cá nhân, t p thể, hộ gia đình l p được 

thành tích hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp, trong đó ghi r  

hành động, thành tích, công tr ng, quá trình công tác  hoặc tóm t t thành tích đối 

v i khen thưởng thành tích có nội dung thuộc bí m t nhà nư c  để đề nghị khen 

thưởng theo thủ tục đơn giản. 

 

Chƣơng VI 

QUỸ THI ĐUA  KHEN THƢỞNG  MỨC THƢỞNG 

VÀ QUẢN  Ý QUỸ THI ĐUA  KHEN THƢỞNG 

 

Điều 20.  ập  quản lý và sử dụng Quỹ thi đua   hen thƣởng 

1. Quỹ thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định t i Khoản 3, Điều 46, 

Nghị định 152/2025/NĐ- P của  hính phủ về thành l p Quỹ thi đua, khen 

thưởng.  

2. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định t i Điều 47 Nghị định số 

Nghị định 152/2025/NĐ- P của  hính phủ. 

 Quỹ thi đua, khen thưởng của c p nào do Thủ trưởng cơ quan c p đó quyết 

định và giao cho cơ quan quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng thực hiện. Phòng Văn 

hóa - Xã hội là cơ quan được giao tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng c p phường phối hợp v i cơ quan tài chính c ng c p quản lý và sử dụng 

theo tỷ lệ quy định trên cơ sở dự toán; việc quyết toán căn cứ số chi thực tế theo 

đ ng chế độ, chính sách quy định. 

 3. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng: Quỹ thi đua, khen thưởng sử dụng 

theo quy định t i Điều 48 Nghị định số 152/2025/NĐ- P của  hính phủ: 

  hi thưởng đối v i danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho thành tích 

đ t được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh 

h ng; chi in, làm hiện v t khen thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho cá nhân, t p 

thể, hộ gia đình. Trích 20  trong tổng quỹ thi đua, khen thưởng của từng c p để 

chi tổ chức phát động, ch  đ o triển khai, ch  đ o, sơ kết, tổng kết các phong trào 

thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến nhân điển hình tiên tiến, h c t p, trao đổi 

kinh nghiệm về thi đua, khen thưởng; kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; h p xét danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng; tổ chức thực hiện các quy định của pháp lu t về công tác thi đua, khen 

thưởng. Mức chi cụ thể thực hiện theo hư ng d n của Bộ Tài chính. 
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Chƣơng VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 21. Điều  hoản thi hành 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn phường có trách 

nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Lu t Thi đua, Khen 

thưởng; các văn bản hư ng d n thi hành của Trung ương, UBND t nh và Quyết 

định này. 

 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường ch  đ o, kiểm tra, giám sát và 

tổ chức thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường. 

 3. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng phường) có trách nhiệm hư ng d n, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức thực hiện Quy chế này. 

 4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có v n đề phát sinh, 

vư ng m c, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân kịp thời phản 

ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội để báo cáo Ủy ban nhân dân phường xem xét điều 

ch nh theo quy định./. 
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